
UBND PHƯỜNG NAM ĐỊNH         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG SƠN               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

Số:   35/QĐ-THLHS                              Nam Định, ngày 21 tháng 03 năm 2026 

    

QUYẾT ĐỊNH   

Phê duyệt danh mục học liệu số đợt I năm học 2025-2026 

 

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG SƠN 

   

Căn cứ thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học;  

Căn cứ thông tư số Thông tư 09/2021/TTBGDĐT ngày 30/03/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lí và tổ chức dạy học trực tuyến 

trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên; 

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-SGDĐT ngày 19 tháng 9 năm 2025 của Sở 

GDĐT tỉnh Ninh Bình về Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Giáo dục và ĐT  năm 2025;   

Căn cứ kết quả báo cáo về danh mục học liệu số đợt 1 năm học 2025-2026 của 

các tổ chuyên môn nhà trường. 

QUYẾT ĐỊNH:   

Điều 1: Phê duyệt danh mục học liệu số đợt 1 của trường Tiểu học Lê Hồng 

Sơn phường Nam Định năm học 2025-2026 (có danh mục kèm theo).  

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Căn cứ Danh mục ban hành 

kèm theo Quyết định này, các thành viên nhà trường có trách nhiệm bảo quản, khai 

thác sử dụng có hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng công việc được giao.  

Điều 3: Tổ trưởng bộ phận chuyên môn, cán bộ, giáo viên, nhân viên trường 

Tiểu học Kim Đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận:                                                                          

- Như Điều 3 (để thực hiện);   

- Đăng cổng TTĐT nhà trường;  

- Lưu VT.  
 

HIỆU TRƯỞNG 

 

Vũ Khánh Vân 

  

 

            



                       UBND PHƯỜNG NAM ĐỊNH      

                      TRƯỜNG TH LÊ HỒNG SƠN 
      

        

 DANH SÁCH HỌC LIỆU SỐ 

(Kèm theo quyết định số 35/QĐ-THLHS ngày 21/03/2026) 

        

STT 

Tác giả/ 

nhóm tác giả Tên học liệu 

Loại học 

liệu Môn Lớp Link học liệu 

1 Phạm Thị Nhung Tập viết tô chữ hoa 
Bài giảng 

điện tử 

Tiếng 

Việt 
1 

https://docs.google.com/presentation/d/1w7AJK6Mg5mnFPQc

i6rPf7E3KVttgz3T5/edit?usp=sharing&ouid=1174529073732

56890822&rtpof=true&sd=true 

 

2 
Vũ Thị Mì 

 

Ôn các số trong 

phạm vi 10 

Bài giảng 

điện tử 

Tiếng 

Việt 
1 

https://docs.google.com/presentation/d/1sdlmI1bMtowXMyAe

fLZsKMIpTz7aKyry/edit?usp=sharing&ouid=1174529073732

56890822&rtpof=true&sd=true 

 

3 Ngô Thị Thu Hà Tập đọc 
Bài giảng 

điện tử 

Tiếng 

việt 
1 

https://docs.google.com/presentation/d/13HwX7AcnU9n9WO

OPupjzPJa31SAPkldo/edit?usp=sharing&ouid=117452907373

256890822&rtpof=true&sd=true 

 

4 
Bùi Thu Hà 

 

Những ý tưởng 

sáng tạo 

Bài giảng 

điện tử 

Tiếng 

việt 
2 

https://docs.google.com/presentation/d/1vNU5kHnQ1sXd26jl

3VjbgyeNsGp0YHqp/edit?usp=sharing&ouid=117452907373

256890822&rtpof=true&sd=true 

 

5 Nguyễn Thị Lan Tập đọc sách báo 
Bài giảng 

điện tử 

Tiếng 

việt 
2 

https://docs.google.com/presentation/d/1-

FnhdgpRtr8GqjGdFm0tYHE9N3k7j_S7/edit?usp=sharing&ou

id=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true 

 

6 Đỗ Thị Huyền 
Ôn về số và phép 

tính 

Bài giảng 

điện tử 
Toán 3 

https://docs.google.com/presentation/d/1UW6vyjMvRA9O0B

U3rrQh-

6o22o7lGwec/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890

822&rtpof=true&sd=true 

https://docs.google.com/presentation/d/1w7AJK6Mg5mnFPQci6rPf7E3KVttgz3T5/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1w7AJK6Mg5mnFPQci6rPf7E3KVttgz3T5/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1w7AJK6Mg5mnFPQci6rPf7E3KVttgz3T5/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1sdlmI1bMtowXMyAefLZsKMIpTz7aKyry/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1sdlmI1bMtowXMyAefLZsKMIpTz7aKyry/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1sdlmI1bMtowXMyAefLZsKMIpTz7aKyry/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/13HwX7AcnU9n9WOOPupjzPJa31SAPkldo/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/13HwX7AcnU9n9WOOPupjzPJa31SAPkldo/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/13HwX7AcnU9n9WOOPupjzPJa31SAPkldo/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1vNU5kHnQ1sXd26jl3VjbgyeNsGp0YHqp/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1vNU5kHnQ1sXd26jl3VjbgyeNsGp0YHqp/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1vNU5kHnQ1sXd26jl3VjbgyeNsGp0YHqp/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1-FnhdgpRtr8GqjGdFm0tYHE9N3k7j_S7/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1-FnhdgpRtr8GqjGdFm0tYHE9N3k7j_S7/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1-FnhdgpRtr8GqjGdFm0tYHE9N3k7j_S7/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1UW6vyjMvRA9O0BU3rrQh-6o22o7lGwec/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1UW6vyjMvRA9O0BU3rrQh-6o22o7lGwec/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1UW6vyjMvRA9O0BU3rrQh-6o22o7lGwec/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1UW6vyjMvRA9O0BU3rrQh-6o22o7lGwec/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true


 

7 Hoàng Thị Lương Góc sáng tạo 
Bài giảng 

điện tử 

Tiếng 

việt 
3 

https://docs.google.com/presentation/d/1QppG0ccyi8lrGBFL9

mtNK4ru6-

sAKTMg/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822

&rtpof=true&sd=true 

 

8 
Nguyễn Thị 

Phương Lan 
Ôn tập 

Bài giảng 

điện tử 
Toán 4 

https://docs.google.com/presentation/d/15MAIygTUHZj9xrSv

GsK3WJ9YgSBFwlZK/edit?usp=drive_link&ouid=11745290

7373256890822&rtpof=true&sd=true 

 

9 Vũ Thị Diệu Băng tan 
Bài giảng 

điện tử 

Tiếng 

việt 
4 

https://drive.google.com/file/d/18vMtltDYne_x64G-

CwFURKPKaovjy0Z_/view?usp=sharing 

 

10 Trần Thị Thùy Linh Ôn tập 
Bài giảng 

điện tử 
Toán 4 

https://docs.google.com/presentation/d/1jZM9TYAPG7C41zy

dmkHJHHhI3a4xpsTf/edit?usp=sharing&ouid=117452907373

256890822&rtpof=true&sd=true 

 

11 Vũ Huyền Thư Góc sáng tạo 
Bài giảng 

điện tử 

Tiếng 

việt 
4 

https://docs.google.com/presentation/d/1hUtZnUBVs3uaI4gI0

U6UIsr1NDm4fiTd/edit?usp=sharing&ouid=11745290737325

6890822&rtpof=true&sd=true 

 

12 Trần Thị Ngọc Ánh Ôn tập 
Bài giảng 

điện tử 

Tiếng 

việt 
5 

https://docs.google.com/presentation/d/1Nl3ond8UcoY2TiHVt

FscLdpF4XrND5jA/edit?usp=sharing&ouid=11745290737325

6890822&rtpof=true&sd=true 

 

13 Phạm Thị Hương Phạm Thị Hương 
Bài giảng 

điện tử 
Toán 5 

https://docs.google.com/presentation/d/1T6sU1ARYDmI948B

Ut1yFkekADRC3giRC/edit?usp=sharing&ouid=11745290737

3256890822&rtpof=true&sd=true 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1QppG0ccyi8lrGBFL9mtNK4ru6-sAKTMg/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1QppG0ccyi8lrGBFL9mtNK4ru6-sAKTMg/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1QppG0ccyi8lrGBFL9mtNK4ru6-sAKTMg/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1QppG0ccyi8lrGBFL9mtNK4ru6-sAKTMg/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/15MAIygTUHZj9xrSvGsK3WJ9YgSBFwlZK/edit?usp=drive_link&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/15MAIygTUHZj9xrSvGsK3WJ9YgSBFwlZK/edit?usp=drive_link&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/15MAIygTUHZj9xrSvGsK3WJ9YgSBFwlZK/edit?usp=drive_link&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/18vMtltDYne_x64G-CwFURKPKaovjy0Z_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18vMtltDYne_x64G-CwFURKPKaovjy0Z_/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1jZM9TYAPG7C41zydmkHJHHhI3a4xpsTf/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1jZM9TYAPG7C41zydmkHJHHhI3a4xpsTf/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1jZM9TYAPG7C41zydmkHJHHhI3a4xpsTf/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1hUtZnUBVs3uaI4gI0U6UIsr1NDm4fiTd/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1hUtZnUBVs3uaI4gI0U6UIsr1NDm4fiTd/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1hUtZnUBVs3uaI4gI0U6UIsr1NDm4fiTd/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1Nl3ond8UcoY2TiHVtFscLdpF4XrND5jA/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1Nl3ond8UcoY2TiHVtFscLdpF4XrND5jA/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1Nl3ond8UcoY2TiHVtFscLdpF4XrND5jA/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1T6sU1ARYDmI948BUt1yFkekADRC3giRC/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1T6sU1ARYDmI948BUt1yFkekADRC3giRC/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1T6sU1ARYDmI948BUt1yFkekADRC3giRC/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true


14 Đặng Thùy Dương Em vui học toán 
Bài giảng 

điện tử 
Toán 5 

https://docs.google.com/presentation/d/1WKBVej60eNcxNzb

OKlmgcnaZhAR5SwMa/edit?usp=sharing&ouid=1174529073

73256890822&rtpof=true&sd=true 

 

15 Nguyễn Thị Huyền Ôn tập 
Bài giảng 

điện tử 

Tiếng 

việt 
5 

https://docs.google.com/presentation/d/1Z-

NdqvgWZ28vazRaP-

yH0_P3snRZerfP/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256

890822&rtpof=true&sd=true 

 

16 Trần Thị Trà Trang Thực hành 
Bài giảng 

điện tử 
Tin học 4 

https://docs.google.com/presentation/d/15cXalXGXbC0ItUPX

I2QYlxfDYYi7WV80/edit?usp=sharing&ouid=117452907373

256890822&rtpof=true&sd=true 

 

17 Lê Thị Huyền Ôn tập 
Bài giảng 

điện tử 
Mĩ thật 5 

https://docs.google.com/presentation/d/16K4XqtTocuK2RBb4

nRpaOPgxTJJuDfu4/edit?usp=sharing&ouid=1174529073732

56890822&rtpof=true&sd=true 

 

18 Trần Thị Vân 
Unit 4 When is 

your birthday 

Bài giảng 

điện tử 

Tiếng 

anh 
4 

https://docs.google.com/presentation/d/1QIxvKSy9jnJz35A88i

Y8fNeVy_wcG4cG/edit?usp=sharing&ouid=11745290737325

6890822&rtpof=true&sd=true 

 

19 
Phạm Thị Kim 

Dung 
Ôn tập 

Bài giảng 

điện tử 
Âm nhạc 4 

https://docs.google.com/presentation/d/17db2jIPZnW4lXZoBj

MnNObj2bAvTvHBN/edit?usp=sharing&ouid=117452907373

256890822&rtpof=true&sd=true 

 

20 Đinh Thị Thu Hà 

Unit 2 I always get 

up early How about 

you 

Bài giảng 

điện tử 

Tiếng 

Anh 
5 

https://docs.google.com/presentation/d/1WKBVej60eNcxNzb

OKlmgcnaZhAR5SwMa/edit?usp=sharing&ouid=1174529073

73256890822&rtpof=true&sd=true 

 

21 
Nguyễn Thị Thu 

Thủy 
Unit 1 Hello 

Bài giảng 

điện tử 

Tiếng 

Anh 
3 

https://docs.google.com/presentation/d/1ZbJCJZU5Mz57wN2

VKrHLg18xItdNr7mr/edit?usp=sharing&ouid=117452907373

256890822&rtpof=true&sd=true 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1WKBVej60eNcxNzbOKlmgcnaZhAR5SwMa/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1WKBVej60eNcxNzbOKlmgcnaZhAR5SwMa/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
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https://docs.google.com/presentation/d/1Z-NdqvgWZ28vazRaP-yH0_P3snRZerfP/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
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https://docs.google.com/presentation/d/15cXalXGXbC0ItUPXI2QYlxfDYYi7WV80/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/15cXalXGXbC0ItUPXI2QYlxfDYYi7WV80/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/16K4XqtTocuK2RBb4nRpaOPgxTJJuDfu4/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/16K4XqtTocuK2RBb4nRpaOPgxTJJuDfu4/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
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https://docs.google.com/presentation/d/1QIxvKSy9jnJz35A88iY8fNeVy_wcG4cG/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1QIxvKSy9jnJz35A88iY8fNeVy_wcG4cG/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/17db2jIPZnW4lXZoBjMnNObj2bAvTvHBN/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/17db2jIPZnW4lXZoBjMnNObj2bAvTvHBN/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/17db2jIPZnW4lXZoBjMnNObj2bAvTvHBN/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1WKBVej60eNcxNzbOKlmgcnaZhAR5SwMa/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1WKBVej60eNcxNzbOKlmgcnaZhAR5SwMa/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1WKBVej60eNcxNzbOKlmgcnaZhAR5SwMa/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1ZbJCJZU5Mz57wN2VKrHLg18xItdNr7mr/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1ZbJCJZU5Mz57wN2VKrHLg18xItdNr7mr/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1ZbJCJZU5Mz57wN2VKrHLg18xItdNr7mr/edit?usp=sharing&ouid=117452907373256890822&rtpof=true&sd=true


 


